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	DỰ THẢO




TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư quy định về kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 2079/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định về kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương (sau đây gọi tắt là Thông tư quy định về kênh thiết yếu); Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2025 về việc thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Thông tư quy định về kênh thiết yếu.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư Thông tư quy định về kênh thiết yếu, bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo đúng trình tự, thủ tục. Cục PTTH&TTĐT kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư với một số nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình: “Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương dựa trên tôn chỉ, mục đích của kênh và phù hợp với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền theo từng giai đoạn”. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương. Trong đó, Thông tư quy định rõ tiêu chí xác định và danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương. Như vậy, Thông tư này mới chỉ quy định về kênh chương trình truyền hình thiết yếu của quốc gia và địa phương, chưa quy định về kênh chương trình phát thanh.
Hiện nay chức năng quản lý nhà nước về thông tin, báo chí được Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Nghị định 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT và rà soát nhu cầu thực tiễn về tuyên truyền trên các kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình, cần thiết có bổ sung, sửa đổi Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT. 

2. Cơ sở thực tiễn
- Xuất phát từ nhu cầu của cơ quan báo chí, cụ thể là Đài Tiếng nói Việt Nam tại Công văn số 2033/TNVN-TKBT ngày 29/7/2024 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền trước đây công nhận 03 kênh chương trình phát thanh trong nước: Thời sự (VOV1), Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại quốc gia (VOV5) của Đài là kênh phát thanh thiết yếu quốc gia; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng đề nghị bổ sung thêm 01 kênh chương trình truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today vào danh mục kênh truyền hình thiết yếu quốc gia nhằm phục vụ công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong báo cáo các nội dung làm việc với Bộ Thông tin và Truyền trước đây.
- Trên cơ sở tình huống quản lý mới phát sinh do thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ; Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó, 04 cơ quan báo chí hoạt động truyền hình là: Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Nhân Dân và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chấm dứt hoạt động nên các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia của các cơ quan báo chí này cũng đã dừng sản xuất, phát sóng; các cơ quan báo chí địa phương thực hiện việc tinh gọn, sáp nhập theo chỉ đạo, định hướng nên giảm từ 64 Đài PTTH địa phương xuống còn 34 cơ quan Báo và PTTH địa phương; việc thay đổi số lượng cơ quan báo chí cũng sẽ dẫn đến việc thay đổi về danh mục kênh chương trình truyền hình thiết yếu của quốc gia và địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, “Kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu là kênh chương trình trong nước do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quy định phù hợp với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền trong từng giai đoạn; gồm kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương”; Khoản 4 Điều 13 “Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương dựa trên tôn chỉ, mục đích của kênh và phù hợp với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền theo từng giai đoạn”.

Việc xây dựng Thông tư này nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất, đồng bộ để quy định về danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.
2. Quan điểm:

- Thông tư phải cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng là báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đúng pháp luật, phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí và các quy định của pháp luật về báo chí hiện nay.
- Việc xây dựng Thông tư nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước về báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Việc xây dựng Thông tư trên cơ sở thực tiễn hoạt động báo chí, công tác quản lý nhà nước về báo chí, kế thừa một số nội dung, quy định của Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây đối với những nội dung, quy định còn phù hợp với thực tiễn và bổ sung thêm các quy định mới đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Quá trình xây dựng, soạn thảo Thông tư kênh thiết yếu, Cục PTTH&TTĐT đã triển khai các nhiệm vụ, như sau:

- Xây dựng Kế hoạch soạn thảo Thông tư trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt
(Quyết định số 2079/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2025).

- Trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư bao gồm các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, lãnh đạo các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình (PTTH) có kinh nghiệm trong công tác quản lý và hoạt động thực tiễn (Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2025).

- Tổ chức họp Tổ soạn thảo; tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản để trao đổi, thảo luận, thống nhất về những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết trong dự thảo Thông tư kênh thiết yếu.

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại cuộc họp và các buổi làm việc của Tổ Soạn thảo, Cục PTTH&TTĐT đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và gửi lấy ý
kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan quản lý tại địa phương; Vụ Pháp chế và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trang thông tin điện tử của Cục PTTH&TTĐT để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; lấy ý kiến các các cơ quan báo chí hoạt động PTTH, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ PTTH là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư kênh thiết yếu để chỉnh lý, hoàn thiện nội dung dự thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đến nay, Cục PTTH&TTĐT đã nhận được tổng số …. văn bản tham gia ý kiến, trong đó có …. đơn vị nhất trí với dự thảo Thông tư, … đơn vị cơ bản nhất trí với dự thảo Thông tư và có ý kiến góp ý sửa đổi, làm
rõ một số nội dung. Các ý kiến góp ý được tổng hợp tiếp thu hoàn thiện dự thảo Thông tư.

- Vụ Pháp chế đã có ý kiến thẩm định tại Công văn số …/PC ngày …/…../2025 về việc thẩm định Thông tư kênh thiết yếu.

- Cục PTTH&TTĐT đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư kênh thiết yếu.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ

1. Bố cục

Thông tư quy định về kênh thiết yếu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; hình thức Thông tư quy định về thiết yếu, bao gồm Thông tư và Phụ lục Danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình thiết yếu của quốc gia và của địa phương.
2. Nội dung chính của Thông tư

a) Thông tư gồm 06 điều quy định những nội dung chủ yếu sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
+ Quy định tiêu chí; danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương.

+ Trách nhiệm thi hành theo quy định của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
+ Cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình. 

+ Các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

- Điều 3. Tiêu chí xác định kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương.
+ Quy định các tiêu chí cụ thể đối với kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

+ Quy định các tiêu chí cụ thể đối với kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

+ Quy định các tiêu chí cụ thể đối với kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

+ Quy định các tiêu chí cụ thể đối với kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.
- Điều 4. Danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.
+ Phụ lục 1: Danh mục kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

+ Phụ lục 2: Danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.
- Điều 5. Trách nhiệm thi hành.
+ Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình: Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá; Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, dịch vụ truyền hình trả tiền.
+ Trách nhiệm của cơ quan báo chí có kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
+ Trách nhiệm của cơ quan báo chí có kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.
+ Trách nhiệm của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.
- Điều 6. Điều khoản thi hành.
+ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
+ Thông tư này quy định điều khoản chuyển tiếp: Các văn bản, tài liệu pháp lý đang căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2027.

b) Các phụ lục: 
- Phụ lục I: Danh mục kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.
- Phụ lục II: Danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

c) Những điểm mới của dự thảo Thông tư

- So với quy định hiện hành tại Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương (chỉ quy định về kênh chương trình truyền hình thiết yếu), Thông tư này đã bổ sung và hoàn thiện quy định về kênh chương trình phát thanh thiết yếu quốc gia và địa phương tạo căn cứ pháp lý cho các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh ở Trung ương và địa phương.
Việc bổ sung quy định về kênh chương trình phát thanh thiết yếu quốc gia và địa phương trên cơ sở một số lý do: (i) Phát thanh là một trong các loại hình báo chí chủ lực; là phương tiện tuyên truyền quan trọng, hoạt động hiệu quả ở các địa phương nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; (ii) Phù hợp với quy hoạch báo chí hiện hành; (iii) Tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn cho các việc giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ công đối với hoạt động phát thanh tại trung ương và địa phương cũng như là cơ sở xây dựng tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm cũng như các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực phát thanh.
- Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT quy định trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá và trả tiền. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (THTT) phải cung cấp trên dịch vụ các kênh chương trình truyền hình thiết yếu quốc gia và địa phương. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh trả tiền cũng phải cung cấp trên dịch vụ các kênh chương trình phát thanh thiết yếu quốc gia và địa phương. 
- Hiện nay, đối với dịch vụ truyền hình, có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình quảng bá và 34 doanh nghiệp cung cấp cấp dịch vụ THTT. Đối với phát thanh, một số doanh nghiệp đã có hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh quảng bá qua vệ tinh và trên internet, tuy nhiên, chưa hình thành thị trường phát thanh trả tiền. 

Để đảm bảo tính hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, dự thảo Thông tư quy định bao quát các tình huống cung cấp kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình thiết yếu quốc gia và địa phương trên dịch vụ quảng bá và trả tiền.

Các doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ ngoài trách nhiệm cung cấp nguyên trạng nội dung kênh chương trình thì cần phải đảm bảo nguyện vẹn chất lượng kỹ thuật của kênh chương trình. Bên cạnh đó, để tăng tính hiệu quả tuyên truyền của các kênh thiết yếu và căn cứ thực tiễn triển khai từ năm 2022, các kênh thiết yếu được ưu tiên sắp xếp ở hàng đầu trang nhất. Riêng đối với truyền hình trả tiền các kênh thiết yếu quốc gia phải sắp xếp ở 10 vị trí đầu tiên và trang đầu của giao diện dịch vụ.
3. Về thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư

Việc quy định tiêu chí xác định, danh mục kênh thiết yếu quốc gia/địa phương không làm phát sinh thủ tục hành chính.

4. Về vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Thông tư

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư, vấn đề bình
đẳng giới đã được rà soát. Các quy định của Thông tư không có điều, khoản hay
điểm riêng nào quy định về giới; các nội dung trong dự thảo Thông tư không
làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và hưởng thụ các
quyền, lợi ích của mỗi giới, không làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện năng lực
thực hiện và hưởng thụ các quyền, lợi ích của mỗi giới, phù hợp với Luật Bình
đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất,
đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với cam kết trong các Điều ước quốc
tế mà Việt Nam là thành viên.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC
THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

1. Về bảo đảm nguồn nhân lực

Quy định của dự thảo Thông tư cơ bản không làm tăng tổ chức bộ máy và
biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên sau khi Thông tư được ban
hành, nguồn nhân lực bảo đảm thi hành là đội ngũ nhân lực đang thực hiện
nhiệm vụ hiện nay của các cơ quan, đơn vị.

2. Về bảo đảm nguồn tài chính

a) Nguồn tài chính được bố trí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, gồm: biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu
rộng nội dung của Thông tư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng. Việc sử dụng kinh phí phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan báo chí hoạt động PTTH; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh/truyền hình quảng bá và trả tiền; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao căn cứ các quy định của Thông tư, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự để thực hiện theo đúng quy định nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho các cơ quan, tổ chức.

3. Về thời gian trình ban hành

Dự thảo Thông tư quy định về kênh thiết yếu dự kiến trình Bộ trưởng ban hành vào tháng 12/2025.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục PTTH&TTĐT đã chủ
động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ theo quy định
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời rà soát những vấn đề
liên quan và không còn những vấn đề khác cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền,
kiến nghị phương án giải quyết.

Trên đây là một số nội dung chính của dự thảo Thông tư, Cục PTTH&TTĐT kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

(Hồ sơ kèm theo gồm: Dự thảo Thông tư; Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư).
Trân trọng./.
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